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	PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2015

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện Cẩm Mỹ)





ĐVT: Ngàn đồng
	S
T
T
	Danh mục dự án
	ĐĐ
XD
	Tiến độ thực hiện
	Tổng DT
được duyệt
	Lũy kế vốn thực hiện đến 2014
	Kế hoạch năm 2015
	Chủ 
đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	TỔNG SỐ
	
	
	317.659.981
	48.029.000
	146.278.000
	140.130.000
	0
	6.148.000
	

	A
	NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	
	
	317.659.981
	48.029.000
	143.878.000
	137.730.000
	0
	6.148.000
	

	A.1
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	317.659.981
	48.029.000
	123.878.000
	117.730.000
	0
	6.148.000
	

	I
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI
	
	
	165.400.575
	47.270.000
	55.278.000
	52.600.000
	0
	2.678.000
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	88.775.575
	45.000.000
	28.478.000
	27.400.000
	0
	1.078.000
	

	1
	Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765
	B. Bình - X. Tây
	2014 - 2015
	40.901.575
	30.000.000
	10.000.000
	9.500.000
	
	500.000
	Ban QLDA

	2
	Nâng cấp đường từ Chốt Mỹ đi ấp 4, Xuân Tây
	BB - XT
	2014 - 2015
	35.096.000
	5.000.000
	16.478.000
	16.000.000
	
	478.000
	Ban QLDA

	3
	Đường D25 khu trung tâm HC huyện
	L. Giao
	2014 - 2015
	12.778.000
	10.000.000
	2.000.000
	1.900.000
	
	100.000
	Phòng KTHT


	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	76.625.000
	2.270.000
	26.800.000
	25.200.000
	0
	1.600.000
	

	1
	Đường trung tâm ấp Tân Bình, xã Bảo Bình
	B. Bình
	2015 - 2016
	14.999.000
	50.000
	5.300.000
	5.000.000
	
	300.000
	Ban QLDA

	2
	Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây (GĐ II)
	B. Bình
	2015 -2016
	29.648.000
	220.000
	10.000.000
	9.500.000
	
	500.000
	Ban QLDA

	3
	Đường ĐT 765 đi vào ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2 xã Xuân Đông
	Xuân Đông
	2015 -2016
	13.778.000
	50.000
	5.000.000
	4.800.000
	
	200.000
	Ban QLDA

	4
	Đường D3, N8, D4, N7 khu TTHC huyện
	TTHC
	2015 -2016
	4.200.000
	50.000
	1.500.000
	1.400.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	5
	Đường  72 Sông Ray
	Sông Ray
	2015 -2016
	6.000.000
	
	2.200.000
	2.000.000
	
	200.000
	Ban QLDA

	6
	Đường từ Hương lộ 10 vào ấp 8, xã Thừa Đức
	T. Đúc
	2015 -2016
	8.000.000
	1.900.000
	2.800.000
	2.500.000
	
	300.000
	Ban QLDA

	II
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	
	4.616.381
	0
	4.200.000
	3.900.000
	0
	300.000
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	 
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	4.616.381
	0
	4.200.000
	3.900.000
	0
	300.000
	

	1
	XD phòng họp trực tuyến và phòng tiếp khách Công an huyện
	L. Giao
	2015
	1.686.000
	
	1.500.000
	1.400.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	2
	XD nhà truyền thống cho lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ
	L. Giao
	2015
	1.627.000
	
	1.500.000
	1.400.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	3
	Nâng cấp SC Trung tâm Bồi dưỡng huyện Cẩm Mỹ
	TTHC
	2015
	1.303.381
	
	1.200.000
	1.100.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	III
	CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	
	
	143.343.025
	759.000
	61.850.000
	58.950.000
	0
	2.900.000
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	 
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	143.343.025
	759.000
	61.850.000
	58.950.000
	0
	2.900.000
	

	1
	Xây dựng Trường MN Bảo Bình
	B. Bình
	2015 -2016
	29.683.000
	
	15.000.000
	14.500.000
	
	500.000
	Ban QLDA

	2
	Nâng cấp, SC Trường TH Bảo Bình
	B. Bình
	2015
	1.783.510
	
	1.500.000
	1.400.000
	
	100.000
	Phòng Giáo Dục - ĐT

	3
	Xây dựng Trường MN Xuân Bảo
	X. Bảo
	2015 -2016
	23.239.000
	
	10.000.000
	9.500.000
	
	500.000
	Ban QLDA

	4
	XD Trường MN Nhân Nghĩa 
	N. Nghĩa
	2015 -2016
	32.710.000
	759.000
	11.500.000
	11.000.000
	
	500.000
	Ban QLDA

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Nhân Nghĩa
	N. Nghĩa
	2015
	4.000.000
	
	1.500.000
	1.400.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	6
	Nâng cấp, SC Trường THCS Chu Văn An (GĐ I)
	N. Nghĩa
	2015
	6.000.000
	
	3.700.000
	3.500.000
	
	200.000
	Ban QLDA

	7
	Nâng cấp, SC Trường THCS Ngô Quyền
	S. Ray
	2015
	2.175.000
	
	1.800.000
	1.700.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	8
	Nâng cấp, SC Trường TH Mỹ Hạnh
	X. Bảo
	2015
	5.118.747
	
	1.800.000
	1.700.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	9
	Nâng cấp, SC Trường MN Lâm San
	L. San
	2015
	7.000.000
	
	2.800.000
	2.700.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	10
	Nâng cấp, SC Trường TH Ngô Mây
	L. San
	2015
	5.100.000
	
	2.000.000
	1.900.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	11
	Nâng cấp, SC Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	L.  San
	2015
	3.935.000
	
	1.400.000
	1.300.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	12
	Nâng cấp, SC Trường TH Nguyễn Thượng Hiền
	X. Đông
	2015
	3.027.000
	
	1.100.000
	1.000.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	13
	Nâng cấp, SC Trường MN Họa Mi 
	Xuân Quế
	2015
	5.846.631
	
	2.100.000
	2.000.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	14
	Nâng cấp, SC Trường MN Hoa Mai
	Xuân Mỹ
	2015
	5.830.983
	
	2.100.000
	2.000.000
	
	100.000
	Phòng Giáo Dục - ĐT

	15
	Nâng cấp, SC Trường TH Lê Hồng Phong
	Xuân Đông
	2015
	894.154
	
	800.000
	750.000
	
	50.000
	Phòng Giáo Dục - ĐT

	16
	Nâng cấp, SC Trường MN Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ
	2015
	6.500.000
	
	2.300.000
	2.200.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	17
	Nâng cấp, SC Trường THCS Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ
	2015
	500.000
	
	450.000
	400.000
	
	50.000
	Phòng Giáo Dục - ĐT

	IV
	CÔNG TRÌNH VĂN HÓA
	
	
	4.300.000
	0
	2.550.000
	2.280.000
	0
	270.000
	

	1
	Nâng cấp sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Xuân Quế
	Xuân Quế
	2015
	2.500.000
	
	900.000
	800.000
	
	100.000
	Ban QLDA

	2
	XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Lâm San
	L. San
	2015
	500.000
	
	450.000
	400.000
	
	50.000
	Ban QLDA

	3
	XD phòng chức năng TTVH - HTCĐ xã Nhân Nghĩa
	N. Nghĩa
	2015
	500.000
	
	450.000
	400.000
	
	50.000
	Ban QLDA

	4
	XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Đường
	X. Đường
	2015
	300.000
	
	300.000
	280.000
	
	20.000
	Xã Xuân Đường

	5
	XD phòng chức năng TTVH -HTCĐ xã Xuân Mỹ
	Xuân Mỹ
	2015
	500.000
	
	450.000
	400.000
	
	50.000
	Ban QLDA

	A.2
	VỐN CẤP SAU THẨM TRA QUYẾT TOÁN 
	
	
	
	
	6.469.000
	6.469.000
	
	
	

	A.3
	VỐN HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN XHH GTNT VÀ ĐIỆN HẠ THẾ
	
	
	
	
	8.000.000
	8.000.000
	
	
	

	A.4
	HOÀN TRẢ VỐN VAY CÁC NĂM TRƯỚC
	
	
	
	
	5.531.000
	5.531.000
	0
	0
	

	1
	Nâng cấp đường Bảo Bình đi Xuân Tây
	
	
	
	
	1.600.000
	1.600.000
	
	
	

	2
	Nâng cấp đường từ EC xã Bảo Bình đi TL 765
	
	
	
	
	3.931.000
	3.931.000
	
	
	

	B
	NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT
	
	
	
	
	2.400.000
	2.400.000
	
	
	

	
	Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ấp
	
	
	
	
	0
	
	
	
	


	
	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Vốn XDCB tập trung:
	92.400.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Vốn vay Ngân hàng Công Thương:
	51.478.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 
	2.400.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	146.278.000
	
	
	
	
	
	
	


